
STT SBD Ngày sinh Phái Ngành
Toán 

Kinh tế

Kinh tế

học
Tiếng Anh Tổng điểm Ghi chú

1 UHD.006 Nguyễn Thành Đức 20/12/1992 Nam Kế toán 8.75 8.30 68 17.10

2 UHD.020 Phạm Thị Hƣơng Quế 27/01/1987 Nữ Kế toán 8.50 8.45 68 17.00

3 UHD.013 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/11/1982 Nữ Kế toán 8.50 8.10 70 16.60

4 UHD.011 Dƣơng Thị Thu Hằng 23/06/1986 Nữ Kế toán 8.50 7.65 61 16.20

5 UHD.022 Đặng Thị Tâm 15/02/1986 Nữ Kế toán 8.00 8.10 64 16.10

6 UHD.005 Phạm Văn Định 16/11/1990 Nam Kế toán 8.25 7.70 74 16.00

7 UHD.014 Phạm Thị Huyền 11/10/1984 Nữ Kế toán 8.75 7.10 70 15.90

8 UHD.012 Nguyễn Quang Hoàn 16/06/1978 Nam Kế toán 8.25 7.50 63 15.80

9 UHD.008 Bùi Mỹ Duyên 02/12/1993 Nữ Kế toán 8.25 6.90 72 15.20

10 UHD.009 Phạm Thị Hải 02/07/1989 Nữ Kế toán 7.75 7.35 74 15.10

11 UHD.015 Nguyễn Văn Linh 19/02/1981 Nam Kế toán 8.00 7.10 60 15.10

12 UHD.025 Phạm Thị Thƣơng 26/04/1985 Nữ Kế toán 8.00 7.05 71 15.10

13 UHD.028 Quách Thị Trang 23/11/1974 Nữ Kế toán 7.25 7.70 54 15.00

14 UHD.004 Hoàng Tiến Đạt 28/05/1991 Nam Kế toán 7.50 7.30 60 14.80

15 UHD.017 Nguyễn Thành Long 01/03/1967 Nam Kế toán 7.50 7.30 57 14.80

16 UHD.010 Vũ Quang Hải 17/12/1993 Nam Kế toán 8.50 6.20 66 14.70

17 UHD.024 Trần Thị Hoài Thu 16/11/1975 Nữ Kế toán 7.50 7.05 70 14.60

18 UHD.003 Nguyễn Đình Biểu 06/04/1979 Nam Kế toán 7.50 7.00 58 14.50

19 UHD.032 Hà Thị Xoa 12/10/1984 Nữ Kế toán 7.75 6.75 61 14.50

20 UHD.001 Hà Thị Lan Anh 08/11/1984 Nữ Kế toán 7.50 6.80 74 14.30

21 UHD.007 Nguyễn Thị Hải Đƣờng 01/04/1971 Nữ Kế toán 7.75 6.40 70 14.20

22 UHD.016 Nguyễn Hồng Lĩnh 20/07/1977 Nam Kế toán 7.75 6.35 52 14.10

23 UHD.026 Nguyễn Thị Thủy 07/11/1974 Nữ Kế toán 7.75 6.25 62 14.00

24 UHD.019 Trần Tuệ Minh 19/11/1989 Nam Kế toán 6.75 7.10 64 13.90

25 UHD.033 Nguyễn Thị Yên 03/01/1983 Nữ Kế toán 6.75 7.05 57 13.80
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26 UHD.030 Phạm Thành Trung 19/05/1994 Nam Kế toán 7.25 6.45 50 13.70

27 UHD.018 Đặng Hải Minh 10/01/1977 Nam Kế toán 7.50 6.10 62 13.60

28 UHD.002 Nguyễn Gia Bảng 04/11/1970 Nam Kế toán 7.50 6.00 59 13.50

29 UHD.023 Nguyễn Duy Thành 22/12/1992 Nam Kế toán 7.50 6.00 60 13.50

30 UHD.027 Nguyễn Nhƣ Toàn 01/01/1976 Nam Kế toán 6.75 6.55 56 13.30

31 UHD.034 Nguyễn Hồng Long 26/03/1970 Nam Kế toán 6.00 7.05 58 13.10

32 UHD.021 Đặng Thị Quý 11/11/1984 Nữ Kế toán 5.25 7.55 68 12.80

33 UHD.031 Nguyễn Xuân Tƣởng 22/06/1965 Nam Kế toán 5.50 6.80 56 12.30

34 UHD.029 Nguyễn Đình Tranh 08/11/1967 Nam Kế toán 5.75 6.25 50 12.00
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